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1. Khái niệm và các loại chức năng 
liên kết của nhà nước, pháp luật và xã hội

1.1. Khái niệm 
Nhà nước, pháp luật và xã hội, theo 

bản chất và tính chất của mình, là các hệ 
thống chung, thể hiện với tư cách là các 
bộ phận cấu thành - các yếu tố của siêu 
hệ thống tồn tại trong mỗi đất nước. Nhà 
nước, pháp luật và xã hội cùng với việc 
thực hiện các chức năng vốn có của mình 
cũng thực hiện cả các chức năng chung 
(các chức năng liên kết) vốn có của siêu hệ 
thống nói chung.

Các chức năng đó xuất hiện do có 
mối liên hệ hữu cơ lẫn nhau và sự tương 
tác tích cực của nhà nước, pháp luật và 
xã hội; thông thường, có tính chất rất ổn 
định, ở mức độ quyết định tùy thuộc vào 
trạng thái của nhà nước, pháp luật và xã 
hội cũng như mức độ các mối quan hệ lẫn 

nhau của chúng. Tương tự với các chức 
năng của nhà nước, pháp luật và xã hội, 
cần phải coi các chức năng liên kết, theo 
thực chất, là các chức năng của siêu hệ 
thống với tư cách là các định hướng hoạt 
động cơ bản của nó, được quyết định bởi 
tính chất, kiểu và nội dung của các yếu tố 
cấu thành của nó - nhà nước, pháp luật và 
xã hội cũng như các mục tiêu và nhiệm vụ 
được đặt ra đối với nhà nước, pháp luật 
và xã hội. 

Từ phương diện lý luận và thực tiễn, 
trong số các chức năng được thể hiện rõ 
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nhất, có thể tách ra các định hướng hoạt 
động cơ bản của siêu hệ thống - các chức 
năng liên kết như: Các chức năng ổn định 
và tái sản xuất hệ thống, các chức năng tự bảo 
vệ và xã hội hóa chính trị - xã hội, pháp luật 
và xã hội hóa khác, các chức năng quản trị và 
kiểm soát xã hội. Các chức năng đó và các 
chức năng nền tảng tương tự hướng đến 
sự hình thành và tăng cường tiềm năng 
bên trong của siêu hệ thống, đến việc duy 
trì và củng cố tính độc lập của nó trong 
quan hệ với các hệ thống tương tự khác và 
tính tự đầy đủ của nó. 

Trong sách báo khoa học, về mặt 
truyền thống, các chức năng của các thể 
chế khác nhau, trước hết của nhà nước 
được phân thành các chức năng đối nội và 
các chức năng đối ngoại. Các chức năng 
của nhà nước, pháp luật và xã hội thuộc 
về các chức năng đối nội. Các chức năng 
này quyết định trước và làm đầy toàn 
bộ quá trình hoạt động sống của siêu hệ 
thống chính bên trong của nó lẫn từ bên 
ngoài và trong các quan hệ với các siêu hệ 
thống của các quốc gia khác.

1.2. Các loại chức năng liên kết của 
nhà nước, pháp luật và xã hội

Tương tự như chức năng của các hệ 
thống chính trị, xã hội và các hệ thống 
khác, các chức năng của siêu hệ thống, 
khi có được tính chất độc lập tương đối, 
hoàn toàn không phải là con số cộng cơ 
học nào đó hoặc là sự thể hiện tổng số các 
chức năng tương ứng của các yếu tố cấu 
thành của nó. Các chức năng liên kết - đó 
là sản phẩm của chính siêu hệ thống với 
tư cách là một hiện tượng độc lập và tự 
đầy đủ tương đối, có cả các yếu tố cơ cấu 
chung của mình - nhà nước, pháp luật và 
xã hội - các phẩm chất và thuộc tính lẫn 
các đặc điểm riêng, vốn có của mình. Các 
chức năng liên kết - đó là các chức năng 
của siêu hệ thống, cũng giống như chính 

hệ thống, không thể xuất hiện và tự thực 
hiện được cho chính mình mà thiếu sự 
tham gia tích cực của các yếu tố của nó 
là nhà nước, pháp luật và xã hội, mà mỗi 
yếu tố trong các yếu tố đó đóng vai trò 
nhất định trong quá trình như vậy.

Ở đây, vai trò của xã hội thể hiện ở việc 
nó hình thành nên nền tảng, nói chính xác 
hơn thể hiện với tư cách là nền tảng mà 
dựa vào đó tất cả các thể chế xã hội không 
có ngoại lệ được xây dựng nên. Thông 
qua các thể chế đó, xã hội, với tư cách là 
một trong các yếu tố của siêu hệ thống, tác 
động tích cực đến các phương diện khác 
nhau của nó và các quá trình diễn ra trong 
siêu hệ thống, trong đó có quá trình hình 
thành và thực hiện các chức năng của nó.

Vai trò của pháp luật đối với siêu hệ 
thống nói chung và đối với phương diện 
chức năng của nó, về cơ bản, không chỉ là 
tổng thể, hệ thống các quy phạm tương 
ứng - các quy tắc hành vi, được nhà nước 
xác lập và phê chuẩn, hay chỉ là một công 
cụ liên kết nào đó của các thể chế và các 
quá trình khác nhau. Do đó, cần phải lưu 
ý rằng, vấn đề liên kết với sự trợ giúp của 
các phương tiện pháp luật và các phương 
tiện khác, vấn đề phục tùng của tất cả 
những người tham gia - các phương diện 
tương tác chính trị - xã hội lẫn nhau đối 
với các quy phạm và tiêu chuẩn hành vi 
đã được thừa nhận chung là vấn đề trung 
tâm của xã hội học nói chung, xã hội học 
pháp luật nói riêng. Ở đây, pháp luật đóng 
vai trò quan trọng.

Cuối cùng, vai trò của nhà nước trong 
quan hệ đối với siêu hệ thống và các chức 
năng liên kết của nó thể hiện ở chỗ, nhà 
nước tương tự các hệ thống logic và các 
hệ thống khác, thể hiện với tư cách là 
mắt xích - yếu tố chính của nó, giải quyết 
những vấn đề tổ chức, kinh tế, chính trị, hệ 
tư tưởng và những vấn đề khác ở phương 
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diện xã hội xuất hiện trong đất nước. Và 
bằng cách đó, cùng với các yếu tố khác, nó 
hỗ trợ không chỉ cho việc hình thành mà 
còn cho sự vận động của siêu hệ thống.

Trong suốt chiều dài phát triển nhiều 
thế kỷ, nhà nước bao giờ cũng đóng và tiếp 
tục sẽ đóng vai trò trung tâm, dẫn dắt, khó 
mà đánh giá hết được trong cơ cấu của hệ 
thống chính trị, của siêu hệ thống và các 
hệ thống xã hội khác. Trong đó có việc 
giải quyết những vấn đề nảy sinh cả bên 
trong đất nước này hay đất nước khác lẫn 
ở bên ngoài đất nước. Điều đó hoàn toàn 
khách quan và hợp quy luật khi nói rằng, 
so với các yếu tố khác của siêu hệ thống 
và các thể chế khác nhau xuất hiện trên 
nền tảng và trong phạm vi của xã hội, nhà 
nước có được các khả năng và các phương 
tiện tác động không thể so sánh được đến 
môi trường kinh tế, chính trị, xã hội, văn 
hóa và môi trường khác bao quanh cũng 
như đến siêu hệ thống và phương diện 
chức năng của nó hơn bất kỳ yếu tố riêng 
biệt nào của siêu hệ thống.

Từ đó, vấn đề đặt ra là điều gì tách 
nhà nước riêng ra giữa các thể chế xã hội 
khác và do điều gì nó là mắt xích trung tâm 
của siêu hệ thống? Điều đó được giải thích 
bằng cái gì? Khi trả lời vấn đề này và các 
vấn đề tương tự, cần quan tâm đến những 
điều sau:

Thứ nhất, nhà nước trong mọi đất 
nước và ở mọi giai đoạn phát triển của 
xã hội thể hiện là tổ chức phổ biến, rộng 
lớn nhất. Tổ chức này thống nhất, hoặc 
ít nhất, mong muốn thống nhất xung 
quanh mình tất cả các tầng lớp dân cư 
không tùy thuộc vào quy chế vật chất và 
các đặc điểm khác.

Do đó, từ thời cổ đại nhà triết học duy 
vật Democrit đã chỉ rõ rằng, cần phải đặt 
“các lợi ích của nhà nước thống nhất tất cả 
mọi người cao hơn tất cả và cần phải quan 

tâm để nhà nước được quản lý tốt”. Để 
hỗ trợ cho điều đó không cần đấu tranh 
chống đối sự công bằng và vì quyền lợi cá 
nhân của mình sử dụng cưỡng chế chống 
đối lợi ích chung. Bởi vì nhà nước được 
quản lý tốt là thành trì vĩ đại nhất: Ở nó 
tất cả được thể hiện, khi nó được bảo vệ 
hoàn toàn, còn khi nó chết - cùng với nó, 
tất cả sẽ chết1. 

Hiện nay, các bản Hiến pháp của các 
quốc gia tiến bộ trên thế giới đều ghi nhận 
nhà nước là nhà nước của toàn thể nhân 
dân, nhà nước của tất cả cho tất cả, ví dụ 
như Hiến pháp của Hoa Kỳ, Thụy Điển, 
Nhật Bản, Nga, Trung Quốc... Ở Việt Nam, 
tư tưởng này cũng được khẳng định ngay 
tại Điều 2 Hiến pháp năm 20132. Khoản 1 
Điều 5 Hiến pháp năm 2013 nước ta tiếp 
tục ghi nhận: Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất 
của các dân tộc cùng sinh sống trên đất 
nước Việt Nam3.

Về mặt lý tưởng, mỗi nhà nước 
đương đại đều mong muốn để nền tảng 
xã hội mang tính hình thức của nó, nền 
tảng do tất cả công dân tạo nên, trở thành 
nền tảng hiện thực của nó, nền tảng được 
hình thành từ những người ủng hộ vững 
chắc, những người kế tục kiên định chính 
sách đối nội và đối ngoại của nó.

Thứ hai, nhà nước với tư cách là người 
đại diện chính thức của toàn bộ xã hội là 
chủ sở hữu, còn trong các nước với nền 
kinh tế tập trung hóa là người độc quyền 
các công cụ và tư liệu sản xuất cơ bản. Điều 

1  Các đoạn trích của Democrit. Các minh chứng về 
Ông trong sách: Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp 
luật: tuyển tập, Voronezd, 2000, tr.100 (bản tiếng Nga).
2  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà 
Nội, 2013.
3  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013, sđd.
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51 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam ghi 
nhận nhà nước với tư cách là người đại diện 
chính thức của toàn bộ xã hội là chủ sở hữu4. 
Theo Điều 53 Hiến pháp năm 2013, đất đai, 
tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, 
nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 
thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước 
đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở 
hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu và thống nhất quản lý5. Điều 54 Hiến 
pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định đất đai 
là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn 
lực quan trọng phát triển đất nước, được 
quản lý theo pháp luật, đồng thời quy định 
về việc Nhà nước quản lý đất đai trong các 
trường hợp cụ thể6.

Sở hữu nhà nước đóng vai trò to lớn 
trong hoạt động sống của nhà nước. Sự 
hiện có loại sở hữu đó ở nhà nước, tất 
nhiên, tách nhà nước ra với tư cách là một 
yếu tố cơ cấu trong hệ thống các yếu tố 
cấu thành khác của siêu hệ thống và tạo ra 
khả năng rộng lớn để nhà nước tác động 
tích cực đến đời sống kinh tế và chính trị 
- xã hội của đất nước. Việc nhà nước tổn 
thất hay mất mát tiềm năng kinh tế tất yếu 
dẫn đến việc làm suy yếu nhà nước với 
tư cách là một yếu tố của siêu hệ thống 
và mất mát sự tác động của nó trong môi 
trường kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa 
và môi trường khác.

Thứ ba, nhà nước với tư cách là một 
yếu tố cấu thành đặc biệt của siêu hệ thống 
sử dụng bộ máy chuyên nghiệp riêng, bao 
gồm tổng thể các cơ quan và tổ chức khác 
nhau, được ràng buộc lẫn nhau bởi các 
nguyên tắc tổ chức, vận hành thống nhất 

4  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013, sđd.
5  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013, sđd.
6  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 2013, sđd.

và cần thiết khách quan để thực hiện các 
mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra đối với 
nhà nước ở các giai đoạn phát triển khác 
nhau của xã hội.

Đương nhiên, các tổ chức Đảng, các 
tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức 
xã hội cũng có bộ máy hoạt động thường 
xuyên, hài hòa của mình. Nếu thiếu các 
bộ máy như vậy thì các tổ chức đó không 
thể hoạt động bình thường được. Tuy vậy, 
khác với bộ máy nhà nước trong cơ cấu 
của mình, các tổ chức đó không có các cơ 
quan như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, 
Cơ quan thi hành án, các cơ quan an ninh 
quốc gia. Ngoài ra, các tổ chức Đảng, các 
tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã 
hội không có các thẩm quyền mang tính 
quyền lực nhà nước như các thẩm quyền 
mà các cơ quan nhà nước có.

Thứ tư, nhà nước được tách ra khỏi 
các yếu tố khác của siêu hệ thống bởi việc 
nhà nước có và sử dụng một hệ thống các 
phương tiện pháp lý đa dạng, phân hóa, 
đem đến cho nhà nước khả năng quản lý 
các ngành kinh tế khác nhau và tác động 
có hiệu quả đến tất cả các quan hệ xã hội. 
Có được các thẩm quyền mang tính quyền 
lực nhà nước, các cơ quan nhà nước khác 
nhau không chỉ ban hành trong phạm vi 
thẩm quyền của mình các văn bản quy 
phạm pháp luật và các văn bản cá biệt 
tương ứng mà còn bảo đảm việc thực hiện 
chúng. Điều đó đạt được bằng các phương 
thức khác nhau như: Giáo dục, động viên, 
khuyến khích và thuyết phục, việc thực 
hiện thường xuyên sự kiểm soát đối với 
việc tuân thủ đúng đắn các văn bản đó, 
việc áp dụng trong những trường hợp cần 
thiết các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

Thứ năm, trong cơ cấu của siêu hệ 
thống, bao gồm chính nhà nước cùng với 
các cơ quan và tổ chức của nó, các thể 
chế pháp luật và xã hội cùng với tất cả 



VÕ KHÁNH VINH – ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH

7Số 03 - 2023 Khoa học Kiểm sát

các cấu thành phi nhà nước xuất hiện và 
hoạt động dựa trên nền tảng của xã hội, 
nhà nước được hiện ra là thiết chế có chủ 
quyền. Tính có chủ quyền của quyền lực 
nhà nước là một trong những dấu hiệu 
của nhà nước. Nội dung của dấu hiệu đó 
thể hiện ở tính tối cao của quyền lực nhà 
nước trong quan hệ với tất cả các công 
dân và các liên minh phi nhà nước do các 
công dân thành lập nên ở bên trong đất 
nước, trong sự độc lập của nhà nước từ 
bên ngoài, trong việc tiến hành chính sách 
đối ngoại và trong các quan hệ với các 
quốc gia khác.

Các đặc điểm nói trên không bao quát 
hết đặc trưng của nhà nước với tư cách là 
mắt xích chính mang tính tổ chức, “nghiệp 
vụ” và tính chất khác theo các đặc tính 
của mình, nhưng chúng đưa ra quan niệm 
chung về nhà nước với tư cách là yếu tố cơ 
cấu chính của siêu hệ thống, cũng như về 
các yếu tố xác định trước vị thế như vậy 
của nó và các khả năng tác động của nó 
đến siêu hệ thống nói chung và đến các 
chức năng liên kết do nó sinh ra.

2. Khái quát chung về các chức năng 
liên kết của nhà nước, pháp luật và xã hội

2.1. Khi xác định và đưa ra khái quát 
chung về các chức năng liên kết cụ thể, 
cần phải nói đến những điều sau đây:

Thứ nhất, vì pháp luật (hệ thống pháp 
luật) về cơ bản được các nhà xã hội học, 
các nhà luật học coi là “phương tiện” hoặc 
công cụ liên kết các yếu tố của siêu hệ 
thống, nên thấy rằng, các chủ thể cơ bản, 
trên nền tảng của chúng các chức năng liên 
kết được hình thành và thực hiện trong cơ 
cấu của siêu hệ thống, là nhà nước và xã 
hội với tất cả các thể chế của nó. Xuất phát 
từ điều đó có thể nói rằng, các chức năng 
của siêu hệ thống xuất hiện và phát triển 
trong sự làm trung gian của pháp luật 
trong quá trình liên hệ lẫn nhau và tương 

tác lẫn nhau của nhà nước và xã hội. 
Thứ hai, nếu như nhà nước với tư cách 

là mắt xích trung tâm của các hệ thống 
hòa hợp với cơ cấu của hệ thống chính trị, 
tư tưởng, xã hội, văn hóa và các hệ thống 
khác chỉ bằng một phương diện hoặc khía 
cạnh tương ứng - chính trị, tư tưởng, xã 
hội, văn hóa, thì trong cơ cấu của siêu hệ 
thống nó thể hiện hoàn toàn với tất cả các 
thuộc tính, các phương diện và các biểu 
hiện của nó. Do đó, nhà nước không tác 
động một mặt mang tính chính trị hoặc 
một mặt nào đó mà tác động toàn diện cả 
đến siêu hệ thống nói chung lẫn đến quá 
trình hình thành và thực hiện các chức 
năng liên kết của nó nói riêng.

Thứ ba, do có mối liên hệ chặt chẽ và 
sự tương tác lẫn nhau và với siêu hệ thống 
nói chung, quá trình thực hiện các chức 
năng liên kết của siêu hệ thống ở mức độ 
như nhau được phản ánh cả ở chính siêu 
hệ thống lẫn ở từng yếu tố cơ cấu của siêu 
hệ thống. Điều đó hoàn toàn tự nhiên và 
hợp quy luật, bởi theo các nguyên tắc của 
phân tích hệ thống, mọi quá trình và biến 
đổi có ý nghĩa nào đó diễn ra trong hệ 
thống với tư cách là cấu thành thống nhất 
tương ứng cũng tác động đến các yếu tố 
cơ cấu của nó, và ngược lại.

2.2. Luận điểm nói trên đề cập đến 
tất cả các chức năng của mọi cấu thành hệ 
thống, không có ngoại lệ, trong đó có cả 
siêu hệ thống, nhưng luận điểm đó được 
thể hiện rõ nhất trong các chức năng của 
nó như: Chức năng tự bảo vệ của hệ thống và 
chức năng tái sản xuất của nó. 

Bản chất và nội dung của các chức 
năng đó, và đồng thời cả của các chức 
năng liên kết khác gắn liền chặt chẽ với 
chúng là ở đâu? Vai trò và ý nghĩa của 
chúng là như thế nào?

Khi trả lời các câu hỏi này và các câu 
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hỏi tương tự như vậy, đối với chức năng tự 
bảo vệ của siêu hệ thống, cần phải lưu ý 
rằng, bản chất, nội dung và cuối cùng ý 
nghĩa của nó đều quy về, thứ nhất, việc 
bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình 
thường, được quyết định bởi bản chất 
và tính chất giai cấp - xã hội của siêu hệ 
thống và của các yếu tố cấu thành nó - 
nhà nước, pháp luật và xã hội. Và thứ hai, 
không để xuất hiện và phát triển trong các 
giới hạn của siêu hệ thống và các bộ phận 
cấu thành của nó các hiện tượng và yếu tố 
tiêu cực làm yếu hoặc làm hủy hoại siêu 
hệ thống và các bộ phận cấu thành nó.

Điều thứ nhất đạt được nhờ có và dựa 
vào sự hình thành, củng cố và tăng cường 
tiềm năng kinh tế, chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, con người và tiềm năng tích cực khác 
của siêu hệ thống và của các yếu tố cấu 
thành nó. Điều thứ hai đạt được nhờ có 
việc làm sáng tỏ và khắc phục được các 
yếu tố tiêu cực xuất hiện trong siêu hệ 
thống nói chung và trong các mắt xích cơ 
bản của nó nói riêng.

Đặc biệt, điều đó đề cập đến yếu tố cơ 
cấu chính, trung tâm của nó - nhà nước. 
Trạng thái của các yếu tố khác - pháp luật 
và xã hội cùng với nhiều chế định của 
chúng cũng như của chính siêu hệ thống 
nói chung ở mức độ đáng kể tùy thuộc vào 
trạng thái của nhà nước. Do vậy, không 
phải ngẫu nhiên trong suốt toàn bộ lịch sử 
tồn tại của nhà nước, về mặt thực tế, trạng 
thái của nó cũng như việc phòng ngừa 
nó khỏi các mối đe dọa và nguy hiểm có 
thể có từ bên ngoài và bên trong, việc tự 
bảo vệ nó đã giành được sự quan tâm đặc 
biệt. Các nhà triết học, các nhà chính trị, 
các nhà hoạt động xã hội thường xuyên 
chỉ ra các mối đe dọa và nguy hiểm đối 
với nhà nước, pháp luật thực chứng và xã 
hội trong mỗi giai đoạn lịch sử tồn tại và 
vận động của chúng. Những vấn đề về 

an ninh quốc gia, sự phồn thịnh và việc 
tự bảo vệ của nhà nước và đồng thời với 
nhà nước của xã hội và của siêu hệ thống 
do chúng hình thành nên nói chung được 
quan tâm rất lớn trong lý luận chính trị - 
pháp lý và thực tiễn trong các thế kỷ gần 
đây, cho đến hiện nay. 

Cùng với chức năng tự bảo vệ của siêu 
hệ thống, có chức năng tái sản xuất của nó 
và của các mắt xích hình thành nên siêu hệ 
thống, trước hết của nhà nước. Bản chất, 
nội dung và ý nghĩa chức năng này thể hiện 
ở chỗ để không chỉ duy trì các thông số cơ 
bản của nó ở thời điểm hiện tại mà còn bảo 
đảm sự tồn tại và hoạt động thường xuyên 
của chúng dưới dạng được đổi mới, dưới 
sự tác động và với sự cân nhắc các tình tiết 
đã được đổi mới và các yêu cầu mới của 
thời đại trong tương lai. 

Như kinh nghiệm chính trị - xã hội 
thế giới cho thấy, hệ thống chung được 
gọi là siêu hệ thống tồn tại ở mỗi đất nước 
và ở từng giai đoạn phát triển của nền văn 
minh thế giới có các giới hạn nhất định về 
thời gian và không gian của mình. Trong các 
giới hạn đã được đưa đến đó đối với siêu 
hệ thống và các yếu tố hình thành nên nó 
bằng thiên mệnh, nó tồn tại, phát triển 
tùy thuộc vào tiềm năng vật chất và tinh 
thần nằm trong thiên mệnh đó được tái 
sản xuất nhiều lần, còn khi đã làm cạn kiệt 
tiềm năng đó, sẽ chết.

Khả năng tái sản xuất của siêu hệ 
thống, các giới hạn tồn tại và hoạt động 
cùng với các cơ cấu hình thành nên nó 
được quyết định bởi nhiều yếu tố khách 
quan và chủ quan. Một trong các yếu tố 
đó là yếu tố tích cực, tạo điều kiện cho việc 
củng cố siêu hệ thống và mở rộng các khả 
năng của nó để thích nghi với môi trường 
đang thay đổi và với việc tái sản xuất một 
phần hoặc ngay cả tất cả hệ thống. Ngược 
lại, các yếu tố khác - yếu tố tiêu cực cản trở 
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sự phát triển và hoàn thiện, còn trong các 
hoàn cảnh đã được thay đổi và xuất hiện 
các nhu cầu mới của thời đại tạo ra các 
khó khăn để đến với sự thích nghi và tái 
sản xuất của nó.

Trong số các yếu tố tích cực khách quan 
tạo điều kiện cho việc củng cố siêu hệ 
thống và mở rộng các khả năng tái sản 
xuất của nó, phải kể đến các yếu tố như: 
Việc các yếu tố cơ cấu của siêu hệ thống có 
các cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa 
và cơ sở khác vững chắc; việc xây dựng và 
hoạt động của hệ thống đang được xem 
xét dựa vào nền tảng các nguyên tắc được 
phần lớn dân cư đồng tình; sự tồn tại 
trong xã hội và nhà nước mức độ và địa 
vị khi tất cả công dân, ngoài các mục tiêu 
và lợi ích khác nhau, không giống nhau 
hoặc đối lập với nhau, có một mục tiêu 
thống nhất và lợi ích chung; cùng các yếu 
tố khác.

Trong số các yếu tố tiêu cực khách 
quan kìm hãm sự phát triển của siêu hệ 
thống, cản trở sự thích nghi và tái sản xuất 
của nó trong môi trường đã được thay đổi 
cơ bản, trước hết cần phải tách ra các cuộc 
khủng khoảng vật chất và tinh thần xảy 
ra theo chu kỳ với nhà nước, pháp luật và 
xã hội. Toàn bộ lịch sử phát triển của xã 
hội loài người cho thấy rằng, nhà nước, 
pháp luật và xã hội theo chu kỳ rơi vào 
trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng. 
Nguyên nhân của các khủng hoảng đó thể 
hiện ở chỗ, xã hội loài người, chế độ, trật 
tự pháp luật mất đi mục tiêu chung, cần 
thiết vô điều kiện của sự thống nhất về 
chính trị và biến nó thành công cụ của các 
thèm muốn cá nhân. Từ đây sinh ra tình 
trạng quyền lực nhà nước không được 
kiểm soát và uy quyền của nó bị giảm sút, 
không có sự đoàn kết giữa công dân với 
các giai cấp, nội chiến bên trong các quốc 
gia và các cuộc chiến tranh xâm lược công 

khai từ bên ngoài.
Cùng với cuộc khủng hoảng của nhà 

nước và pháp luật, tất yếu cũng xuất hiện 
cuộc khủng hoảng của toàn bộ hệ thống. 
Hơn nữa, tương tự với nhà nước và pháp 
luật nó xuất hiện không chỉ ở các giai đoạn 
muộn, kết thúc của sự tồn tại mà còn ở các 
giai đoạn sớm nhất trong sự hình thành 
và phát triển của nó. Thực tiễn chính trị 
- xã hội thế giới cho thấy, các cuộc khủng 
hoảng như vậy xuất hiện theo chu kỳ 
không chỉ trong các cơ chế nhà nước - các 
mắt xích trung tâm của siêu hệ thống mà 
còn trong mỗi siêu hệ thống nói chung.

Trong số các yếu tố chủ quan, các yếu 
tố tùy thuộc vào tính chất của chúng có 
thể tác động và tác động trong hiện thực 
cả tích cực lẫn tiêu cực đến các giới hạn 
tồn tại của siêu hệ thống và đến các khả 
năng tái sản xuất của nó, phải kể đến các 
phẩm chất nghề nghiệp, tinh thần, chính 
trị, đạo đức và các phẩm chất khác tương 
tự, cũng như đặc điểm của những người 
cầm quyền, lãnh đạo. Những người nắm 
quyền lực, lãnh đạo thông minh, tài giỏi, 
được giáo dục cơ bản và có trình độ nghề 
nghiệp chuyên môn cao, với tầm nhìn xa 
rộng và liêm khiết, đặt lợi ích của xã hội 
cao hơn lợi ích cá nhân, tất nhiên, tác động 
tích cực đến hiện tại và tương lai của siêu 
hệ thống nói chung cùng các bộ phận cấu 
thành của nó và ngược lại.

2.3. Ngoài các chức năng tự bảo vệ và 
tái sản xuất của siêu hệ thống, các chức 
năng liên kết khác cũng có ý nghĩa quan 
trọng đối với hoạt động sống hàng ngày 
của nó. 

Một trong những chức năng đó là 
chức năng ổn định của hệ thống. Bản chất, 
nội dung và ý nghĩa của chức năng này 
thể hiện ở việc xác lập và củng cố sự cân 
bằng các lực lượng (các lợi ích) và tính ổn 
định trong các quan hệ giữa các yếu tố của 
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hệ thống, giữa các thể chế của xã hội và 
nhà nước.

Có mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các 
chức năng khác của siêu hệ thống, chức 
năng này có mối liên quan đặc biệt và ở 
mức độ rất lớn xác định trước tính chất 
của việc thực hiện các chức năng tự bảo 
vệ và chức năng tái sản xuất của hệ thống. 
Hoàn toàn dễ hiểu và không cần phải 
chứng minh rằng, hệ thống càng ổn định, 
tiềm năng vật chất, tinh thần và tiềm năng 
khác của nó càng cao thì hệ thống càng 
có nhiều khả năng cho sự phát triển, hoàn 
thiện, đổi mới và tái sản xuất của mình và 
ngược lại.

Trong lý luận và thực tiễn, tính chất 
ổn định của siêu hệ thống cũng như của 
mọi hệ thống phức tạp khác, là rất phức 
tạp, nhưng không đồng nghĩa với sự cân 
bằng nó. Sự cân bằng không bắt buộc phải 
tương quan với trạng thái ổn định của hệ 
thống thông thường hoặc ngay cả của siêu 
hệ thống. Trong thực tế, có ít nhất hai loại 
cân bằng như “cân bằng không ổn định” 
và “cân bằng trung lập”7. 

Cùng với chức năng ổn định và các 
chức năng liên kết khác của siêu hệ thống, 
chức năng xã hội hóa cá nhân đóng vai trò 
rất quan trọng trong hoạt động sống của 
siêu hệ thống.

Trong ngữ cảnh nghiên cứu mang 
tính chức năng của siêu hệ thống, chức 
năng này thể hiện trong hoạt động của hệ 
thống đó và của các yếu tố cơ cấu hình 
thành nên nó. Hoạt động đó hướng đến 
việc các thành viên của xã hội và các công 
dân thấu hiểu văn hóa mà xã hội loài 
người đã tích lũy được với mục đích lôi 
kéo họ tham gia tích cực vào các lĩnh vực 
chính trị - xã hội và các lĩnh vực khác của 

7  Easton D., Limits of the Equilibrium Mode in Social 
Resarch in: Behavioral Science,1959. N1.,P. 98-104.

đời sống xã hội và nhà nước.
Trong mối quan hệ với siêu hệ thống, 

trước hết muốn nói về xã hội hóa chung 
được hình thành từ hàng loạt các loại hoặc 
lĩnh vực xã hội hóa cụ thể, bao gồm, chẳng 
hạn, xã hội hóa pháp luật có đối tượng là 
hệ thống các quy tắc hành vi được cá nhân 
sử dụng trong quá trình tham gia các quan 
hệ pháp luật cụ thể, thực hiện các quyền 
chủ thể và các nghĩa vụ pháp lý8. 

Xã hội hóa chung, cũng như các loại 
xã hội hóa cụ thể của nó, được thực hiện 
bằng các thể chế nhà nước và xã hội khác 
nhau, trong đó có các phương tiện thông 
tin đại chúng, các cơ sở giáo dục, các tổ 
chức văn hóa và các thiết chế khác với 
việc sử dụng các hình thức, phương pháp 
và phương tiện rất khác nhau. Chẳng hạn, 
đối với xã hội hóa pháp luật, trong sách 
báo khoa học phân biệt và xem xét hai 
hình thức như: Xã hội hóa có tính hướng 
đích (xã hội hóa có định hướng) và xã hội 
hóa tự phát. Hình thức xã hội hóa có định 
hướng được thực hiện bằng việc giáo dục 
pháp luật, tự giáo dục, đào tạo pháp luật 
và bằng các phương pháp khác. Hình thức 
xã hội hóa tự phát của việc chiếm lĩnh các 
hiểu biết pháp luật được thể hiện ở việc 
con người thực hiện các hành vi pháp lý 
này hay các hành vi pháp lý khác khi đọc 
sách báo pháp lý, xem các chương trình ti 
vi tương ứng và các biện pháp khác9. 

Các hình thức tương tự của xã hội 
hóa vốn có không chỉ của xã hội hóa pháp 
luật mà còn vốn có của các loại xã hội hóa 
khác cũng như của xã hội hóa chung. Xã 
hội hóa tạo điều kiện cho việc lôi kéo con 
người tham gia tích cực vào đời sống nhà 
nước và đời sống chính trị - xã hội.

8  Syryh V.M. (Chủ biên), Giáo trình Xã hội học pháp 
luật, Mátxcơva, 2012, tr. 110 (bản tiếng Nga).
9  Syryh V.M. (Chủ biên), tlđd chú thích 8, tr. 114-115.
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Chức năng liên kết xã hội hóa cá nhân 
cùng với các định hướng hoạt động khác 
của siêu hệ thống, gắn liền với việc tự bảo 
vệ, tái sản xuất và ổn định được bổ sung 
bởi chức năng quản trị hệ thống và chức năng 
kiểm soát xã hội. Ý nghĩa cơ bản của các 
chức năng đó là các chức năng gắn liền 
với nhau bằng các mục tiêu thống nhất và 
các nhiệm vụ chung được đặt ra đối với 
nhà nước, pháp luật và xã hội, thể hiện ở 
việc bảo đảm sự phát triển và hoàn thiện 
có trật tự và có tính hướng đích của siêu 
hệ thống dựa trên nền tảng các nguyên tắc 
tối ưu hóa tổ chức cơ chế quản trị/quản lý 
và hiệu quả hoạt động của nó.

Các chủ thể trực tiếp thực hiện chức 
năng quản trị/quản lý hệ thống và chức 
năng kiểm soát xã hội là các thể chế tương 
ứng của nhà nước và xã hội. Một trong 
những đặc điểm của các chức năng đó 
cũng như của tất cả các chức năng liên kết 
còn lại, ngoài các dấu hiệu và đặc điểm 
nhận diện của chúng, là các chức năng của 
siêu hệ thống, được thực hiện thông qua 
và với sự hỗ trợ của các cơ chế được tạo 
nên trong các giới hạn của các hệ thống 
chung, hình thành nên siêu hệ thống, 
tức là trong khuôn khổ của nhà nước, hệ 
thống pháp luật và xã hội.

Tương ứng, các hình thức và các 
phương pháp thực hiện chúng được 
quyết định bởi đặc điểm của các cơ chế có 
quan hệ trực tiếp với chúng và “phục vụ” 
chúng. Hệ thống nhà nước giữ vị trí trung 
tâm trong siêu hệ thống bởi nó cùng với 
hệ thống pháp luật và xã hội hình thành 
nên, do đó, trong quá trình thực hiện các 
chức năng đang được xem xét và các chức 
năng liên kết còn lại cơ chế nhà nước đóng 
vai trò dẫn dắt. 

Tuy vậy, điều đó không hoàn toàn 
được hiểu rằng, thứ nhất, nhà nước, khi có 
được sự độc quyền áp dụng trong trường 

hợp cần thiết sự cưỡng chế đã được pháp 
luật quy định, sử dụng trong quá trình 
thực hiện các chức năng quản trị/quản lý 
và kiểm soát xã hội chỉ duy nhất các biện 
pháp và phương tiện mang tính sức mạnh. 
Do đó, trong khoa học đã lưu ý một cách 
đúng đắn rằng, chẳng hạn, đối với kiểm 
soát xã hội trọng tâm của nó không phải ở 
sự tác động tiêu cực đối với hành vi lệch 
chuẩn các quy phạm và các tiêu chuẩn của 
nhóm mà là ở việc khuyên bảo các cá nhân 
đến với các mô hình hành vi có ý nghĩa 
xã hội và giá trị trong xã hội. Thứ hai, vai 
trò dẫn dắt của nhà nước trong quá trình 
thực hiện các chức năng liên kết, cũng 
như trong nhiều trường hợp khác, không 
phải bao giờ cũng cùng nghĩa (đồng nhất) 
với “vai trò hiệu quả” của nó. Ví dụ, nhà 
nước Việt Nam đổi mới (hệ thống của nó) 
từ thời điểm đổi mới đến nay đều giữ 
vị trí trung tâm và đóng vai trò dẫn dắt 
trong siêu hệ thống “của mình”. Nhưng 
thực tiễn cho thấy điều này không phải 
khi nào cũng hiệu quả, trước hết do có sự 
khác nhau về các lợi ích kinh tế, xã hội và 
các lợi ích quan trọng khác của nó với các 
lợi ích tương ứng của xã hội. Nhà nước 
không phải khi nào cũng hiệu quả trong 
từng lĩnh vực và trong tất cả các lĩnh vực 
quản lý của nó.

Để cơ chế nhà nước hiệu quả trong 
quản lý, trong thực hiện sự kiểm soát và 
trong thực hiện các chức năng khác, tối 
thiểu cơ chế nhà nước cần phải:

- Được quản lý bởi những người có 
chuyên môn, chuyên nghiệp, bởi vì, không 
thể phó thác quản lý các công việc nhà nước 
cho những người không có chuyên môn, 
không chuyên nghiệp. Từ đây, vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho bộ máy nhà nước 
nói riêng, cho hệ thống chính trị nói chung 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng;
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- Sử dụng sự tín nhiệm từ phía phần 
lớn các thành viên của xã hội, cần phải 
hợp pháp và có uy tín trong dân chúng. 
Chính uy tín, sự thống nhất, tính đúng 
đắn của mục tiêu, tính có tổ chức và tính 
chấp hành của bộ máy nhà nước tạo nên 
chính nền tảng tồn tại của nhà nước và 
tương ứng nền tảng của cơ chế nhà nước; 

- Thể hiện và bảo vệ các lợi ích chung 
đối với chính nhà nước lẫn đối với toàn 
bộ xã hội trên cơ sở nhận thức được rằng, 
quyền lực nhà nước thừa nhận và khẳng 
định pháp luật tự nhiên, còn pháp luật tự 
nhiên trùng hợp với chính lợi ích chung 
của nhân dân và công dân;

- Tuân thủ khi thực hiện quyền lực 
trong quản lý các công việc nhà nước và xã 
hội, các nguyên tắc pháp quyền, pháp chế, 
hợp hiến, công lý, công bằng. Tuân thủ các 
nguyên tắc này có nghĩa rằng, ngoài tất cả 
các điều khác, quyền lực nhà nước và ý chí 
của nhà nước với tư cách là một loại ý chí 
của con người không thể không có mục 
đích, không thể không bị ràng buộc, nhưng 
phải ràng buộc có mục đích bởi Hiến pháp 
do chính siêu hệ thống xây dựng nên, bởi 
pháp quyền và đạo đức;

- Có trong tay và tuân thủ trong hoạt 
động hàng ngày của mình chương trình 
phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 
của nhà nước, pháp luật và xã hội và của 
siêu hệ thống do nhà nước, pháp luật và 
xã hội xây dựng nên. Các nhà nghiên cứu 
từ lâu đã lưu ý và thực tiễn chính trị - xã 
hội nhiều lần đã khẳng định rằng, không 
thể quản lý xã hội và nhà nước theo trình 
tự và theo từng trường hợp, cũng như 
cố gắng vận dụng vào các lĩnh vực khác 
nhau của đời sống nhà nước và xã hội 
dưới danh nghĩa hiện đại hóa hoặc lý do 
khác các lý luận và tư tưởng ngẫu nhiên, 
thường được vay mượn từ bên ngoài. Bởi 
vì “các dự định hóa học và viển vông đó 

không chỉ phá hoại sự tin tưởng của nhân 
dân đối với chính quyền, sự tin tưởng 
vào tổ chức chính trị nói chung và ý chí 
xây dựng nhà nước mà còn đơn giản làm 
phân hủy và hủy diệt nhà nước”10.

Ngoài các đòi hỏi nói trên mà việc tuân 
thủ chúng là rất quan trọng đối với việc 
nâng cao hiệu quả của cơ chế nhà nước khi 
thực hiện các chức năng liên kết của siêu hệ 
thống và các chức năng của chính nhà nước, 
trong thực tiễn pháp lý - nhà nước, các đòi 
hỏi khác tương tự cũng đã được soạn thảo. 
Nhiều đòi hỏi trong số đó không chỉ đề cập 
đến cơ chế nhà nước mà còn cơ chế xã hội 
và pháp lý. 

Như vậy, nhà nước, pháp luật và xã 
hội có các chức năng liên kết: Các chức 
năng tự bảo vệ và tái sản xuất hệ thống, 
các chức năng ổn định và xã hội hóa chính 
trị - xã hội, pháp luật và xã hội hóa khác, 
các chức năng quản trị và kiểm soát xã hội. 
Việc nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc các 
chức năng đó về mặt phương pháp luận, 
lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng 
đối với việc phát huy vai trò phối hợp của 
nhà nước, pháp luật và xã hội trong xây 
dựng và phát triển đất nước./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia sự 
thật, Hà Nội, 2013.

2. Võ Khánh Vinh, Xã hội học pháp luật, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020.

3. Marchenko M.N. (Chủ biên), Xã hội học 
pháp luật, Mátxcơva, 2015, tập 1 (bản tiếng Nga).

4. Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp luật: 
Tuyển tập, Voronezd, 2000 (bản tiếng Nga).

5. Ili”n I. A., Lý luận pháp luật và nhà nước, 
Mátxvcơva, 2003 (bản tiếng Nga).

6. Easton D., Limits of the Equilibrium Mode in So-
cial Resarch in: Behavioral Science, 1959, N1., P. 98-104.

10  Ili”n I. A - V.A. Tomsinov (Chủ biên), Lý luận pháp 
luật và nhà nước, Matxcơva, 2003, tr. 297 (bản tiếng Nga).


